	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
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	MÔN: LỊCH SỬ 8

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (3 điểm)
Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta vào nửa cuối thế kỉ XIX? Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào? 

Câu 2: (4 điểm)
Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Hãy giải thích: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương.  
Câu 3: (2 điểm)
Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX ? 
Câu 4: (1 điểm)  (Lịch sử địa phương)  
Nêu một số sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn giữa thế kỉ XIX. 
----- Hết -----
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Câu 1: 

1. Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam: (1.5 đ)
- Sâu xa: Để tìm kiếm thị trường, khai thác tài nguyên, bóc lột nhân công,…

- Trực tiếp: Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô… 

2. Bước đầu thất bại của Pháp: (1.5 đ)
- Ngày 01-9-1858, Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Quân ta đã anh dũng chống trả. 

- Sau 5 tháng, chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà ( Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh bị thất bại. 
Câu 2: Khởi nghĩa Hương Khê
1. Diễn biến: (2.0 đ)
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng, Cao Thắng. 
-Từ năm 1885 – 1888: nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, xây dựng công sự,… 
- Từ năm 1888 –1896, là thời kì chiến đấu, nghĩa quân đã đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của địch. 
- Năm 1895, Phan Đình Phùng mất, cuộc khởi nghĩa duy trì một thời gian rồi tan rã. 
2. Giải thích: (2.0 đ)
Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương, vì:

-
Khởi nghĩa tồn tại lâu nhất (10 năm từ 1885 – 1895)
-
Địa bàn khởi nghĩa rộng lớn: bao gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
-
Nghĩa quân được tổ chức chặt chẽ: chia thành 15 quân thứ

-
Chế tạo được vũ khí hiện đại (theo kiểu súng trường của Pháp)

-
Quy mô: lớn, đông đảo nhân dân tham gia.

-
Nghĩa quân lập được nhiều chiến công lớn.
Câu 3: (2.0 đ)
Các quan lại, sĩ phu đề nghị cải cách vì:
- Do tình trạng đất nước ngày một nguy khốn.
- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho nước nhà giàu mạnh, có thể đương đầu với cuộc tấn công ngày càng dồn dập của kẻ thù…
Câu 4: Một số sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn giữa thế kỉ XIX: (1 đ)
+ Hoạt động của nghĩa binh Trần Thiện Chánh, Lê Huy, 

+ Lực lượng của Nguyễn Văn Tiến,…

+ Khởi nghĩa Trương Định

+ Đấu tranh bằng văn chương: Nguyễn Đình Chiểu.
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Hình thức: Tự luận

II.
Thiết lập ma trận

	Chủ đề/Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873  
	Sự thất bại bước đầu của thực dân Pháp
Số câu: 1/2 

Số điểm: 1.5
	Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX.
Số câu: 1/2 

Số điểm: 1.5
	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

	Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
	Diễn biến khởi nghĩa Hương Khê
Số câu:1/2
Số điểm:2.0
	
	Giải thích: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
Số câu:1/2 

Số điểm: 2.0
	Số câu: 1

Số điểm: 4

	Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	
	Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX ?
Số câu: 1

Số điểm: 2.0
	
	Số câu: 1

Số điểm:2.0

	Sài Gòn trong giai đoạn chống thực dân Pháp (1859 – 1954)
	Một số sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân Sài Gòn giữa thế kỉ XIX.
Số câu: 1

Số điểm:1
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:1

	
	Số câu: 1/2+ 1/2 + 1

Số điểm: 4.5


	Số câu: 1/2+1 

Số điểm: 3.5
	Số câu: 1/2
Số điểm:2
	Số câu: 4

Số điểm: 10
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